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I- Phần I: Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy làm bài
Câu 1. Số con trong 30 gia đình ở một tổ dân phố được thống kê trong bảng sau:
	0        2        2      3        4        2        3       4         2      5
1        1        5      4        3        3        2       1         3      2
2        2        4      2        3        2        1       2         2      1


Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 4                              B. 5                      C. 6                     D. 7
Câu 2. Đơn thức đồng dạng với 2x2y3z là:
A. x3y2z                        B. -x2y3z2             C. -3x2y3z           D. 2x2y3z2           
Câu 3. Bậc của đa thức 3xy - x3 + 5y - 2x3y3 là :
A. 12                              B. 6                      C. 5                      D. 3
Câu 4. Đa thức có nghiệm x = 1 là
A. 2x+1                       B. x + 1                 C. 2x -1                D. x – 1
Câu 5. Giá trị của biểu thức 4 – 5x2 tại x = -1 là:
A. 0                             B. 9                         C. -1                    D. -2

Câu 6. Bậc của đa thức + x4 là :
A. 3                                B. 4	                           C. 5                        D. 8

Câu 7. Tích của 2 đơn thức:   và  -3x y2 bằng:

A. -2 x2y4	                B. 	        C. 2 x2y4	     D. -2x y4
Câu 8. Giá trị của biểu thức 5x2y + 5xy2  tại x= -2 và  y= -1 là:
A. -10		          	B. 10 		        C. 30		          D. -30

Câu 9. Nghiệm của đa thức f(x) = x + 1  là :




 A.                       B.                     C. -                        D. -
Câu 10. Biểu thức nào sau đây không là đơn thức:
A. 4x2y(-2x)            B. 2x                   C. 2xy – x2                D. 2022

Câu 11. Đơn thức có phần hệ số là:

A. 7                          B. – 7                    C. x5y2                     D. 
Câu 12. Thu gọn đa thức P = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng:
A. 3 x3y                  B. – x3y	                   C. x3y + 10 xy3             D. 3 x3y - 10xy3                  
Câu 13. Cho [image: ]ABC (Â =900) có AB = 5cm, AC = 12 cm. Độ dài BC là :
A. 7cm                    B. 13cm                   C. 17cm                     D. 19cm
Câu 14. Cho [image: ]ABC có  Â= 700 , [image: ]= 600. Ta có:
A. AC > AB >BC    B. BC > AC > AB       C. AC > AB > BC      D. BC > AB > AC.
Câu 15. Cho tam giác ABC, trung tuyến AM và trọng tâm G. Ta có:
A. AM = [image: ]GM          B. AG =  [image: ]AM            C. GM =[image: ] AM          D. AM = 2AG
 Câu 16. Cho tam giác ABC có Â = 900 và AB = AC ta có:
A. [image: ] là tam giác vuông.			B. [image: ] là tam giác đều.
C. [image: ] là tam giác cân.				D. [image: ] là tam giác vuông cân.
[bookmark: _Hlk58316827]Câu 17. Bộ 3 đoạn thẳng nào sau đây là 3 cạnh của  một tam giác:
A. 1cm; 2cm; 3,5cm                                       B. 2cm; 3cm; 4cm 
C. 2cm; 3cm; 5cm                                          D. 2,2cm; 2cm; 4,2cm.
Câu 18. Cho tam giác ABC cân tại A có AB = 5cm, BC = 6cm và AM là đường trung tuyến, độ dài đoạn AM là:


A. 3cm                     B.  cm                         C. cm                   D. 4 cm 
Câu 19. [image: ]ABC (Â =900) bằng  [image: ]ABC ( Â’=900) nếu
A. [image: ], AB = A’B’                         B. [image: ],AB=AC          
C. Â=Â’, BC = B’C’                           D. [image: ]’ , AC = A’C’
Câu 20. Một tam giác có H là trực tâm, thì H là giao điểm của ba đường :
A. Ba đường cao	   B. Trung trực 	C. Phân giác	D. Trung tuyến
Phần II – Tự luận (6,0 điểm)
Câu 1. (1,5điểm) a, Thu gọn đa thức M = 5x2y - x3y2 +2xy - 5x2y +x2 + x3y2 -xy -1.
                            b, Tính giá trị của biểu thức M tại x = 1 và y = -1
Câu 2. (1,5 điểm) Cho đa thức:
		P(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – 2x4 + 1 – 4x3.
 a) Thu gọn và xắp sếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.
 b) Tính P (1) và P (–1).
 c) Chứng tỏ rằng đa thức P(x) không có nghiệm.


Câu 3. (2điểm) ChoABC vuông tại C, kẻ AE là phân giác của góc BAC ( E  BC), kẻ EK vuông góc với AB. Gọi D là giao điểm của hai đường thẳng EK và AC.


a) Chứng minh AKC cân và AE  CK
b) Chứng minh EB – EC < AB - AC

Câu 4. (1điểm) Cho đa thức f(x) = ax2 + bx + c với a, b, c là các số hữu tỉ không âm. Biết a + 3c = 2022 và a + 2b = 2023. Chứng minh f(1) 
--------HẾT-------
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Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)
- Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm
- Đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	B
	D
	C
	A
	A
	D
	C
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	A
	B
	B
	B
	D
	B
	D
	A
	A



Phần II – Tự luận (6,0 điểm)
	Câu 1 : 1,5đ 

	a. M = (5x2y -5x2y) + (x3y2 - x3y2) +(2xy - xy) +x2 -1                        
   = x2 +xy -1                                                                                          
	0,5đ
0,5đ

	
	b. Tại x =1 và y = -1 giá trị của đa thức M là : 
12  + 1.(-1)  -1 = -1                                                                                 
	0,5đ

	Câu 2: 1,5đ

	a) P(x) = 2x2 + 1                                                                                    
	0,5đ

	
	b) P(1) = 3                                                                                             
    P(-1) = 3                                                                                           
	0,25đ
0,25đ

	
	
c) ta có 2x2  0 với mọi x	                                                           
P(x) = 2x2 + 1 > 0 với mọi x                                                                 
Vậy P(x) không có nghiệm
	0,25đ
0,25đ


	Câu 3:2đ
	
		     	


a, Chứng minh  AKC cân và AE  CK


C/m ACE = AKE ( ch – gn)

 AC = AK 


AKC cân

Mà AE là phân giác suy ra AE  CK
b) Chứng minh EB – EC < AB - AC
Có AB – AC = AB – AK = KB
EB – EC = EB - EK
Mà EB – EK < KB ( BĐT trong tam giác)

EB – EC < AB - AC		
	


















0,5
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25


	Câu 4: 1đ

	Có a + 3c = 2022 và a + 2b = 2023 

(a + 3c)+ (a + 2b) = 4045

2a + 2b + 3c = 4045


a + b + c = 



Mà c  0 a + b + c 

 Vậy f(1) 
	


0,5đ

0,5đ


    ( Lưu ý: HS giải theo cách khác nhưng hợp lí thì vẫn cho điểm tối đa.)
--------HẾT-------
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